
Công ty TNHH Dược Phẩm
FITO PHARMA

26 Bis/1 KP. Trung, Vĩnh Phú
Thuận An, Bình Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

WEG 19g
146

MAU NHAN THUOC

._ Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

- Nhãn chai thudc

- - Nhãn vỉ thuôc

. Nhan trung gian:

Bao bì hộp ngoài.

._ Toa hướng dẫn dùng thuốc:

Toa BÁT VỊ -F

Bình Dương, ngày ov tháng ⁄f năm 2013
iTéng Giám đốc cơ sở sản xuất và đăng ký thuốc
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íSO 9001:2008 [TT]

20 NO pe502425221057 Peis

CÔNG THỨC BÀO CHẾ CH0 01 VIÊNman

s 238mg cao khô được liệu tương đương:

~ Thyc Gia (RodocRehmannieglutinosoe proeparata) 800mg
   
  

  

   

~ Hoaison (RadixDioscoreae persimilis)...... 344mg

>Somthis (Fructus Com) rene -. 344mg

i LÍ - Woche (Rhizoma aismat ~ 10g
vA ~Phục ình (Pori)................-s:s-s 300mg

~ Mẫu đơn bì (CortexPaeoniaesuffruticosae).. 244mg

= QUE (Cortex iinamom|)......................... 13,339

=Phytirché(RadixAcnitilateralsproeporata) 33,33mq
+ Bột mịn được liệu:

~Hoàisơn (R@đừ Diosœreaepersimili)........... 56mg

~ $ơn thù (frucfus (rni)............................. 56mg

~ Mẫu đơn bì (CortexPaeoniae suffruticosae).... 56mg

-Phụ tửchế(RadwAanitilwterlzp0eparu) 66,6Jmg
~ (uế (Œrtex nnamơm)).......................... 26,67mg

+ Ta duge vira 4 01 vién nang.

DANG BAOCHE:Vién nang cứng.    (tố

  

CONGTYTNHHDƯỢC PHAMFITOPHARMA
26 VisiNyTrung,VinhPoa, đìnhDơơng,Việt lam

01;0650.3743210 Feu: 650.3758552

BAO BÌ HỘP NGOÀI

+

  

7 CONG NANG: ch thén khi, b6ménh mén hda.

296 ue

 

BỘ Y TẾ
CUC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT
 

Lân đâu:..4.............e4.k. 
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ISO 9001:2008 TT HỘP 40 VIÊN NANG

|GMPXNIEI9 |

 

   
  

 

   
  

ŒHỈ ĐỊNH: Mệnh môn hỏa suy, thận đương hư kém,
đau lưng mỏi gối, phù thũng, nửa người dưới thường
lạnh, đêm đi tiểu nhiều; hoặc hỏa hư.

LIỂU DÙNG: Uống mỗi lắn 2 viên, ngày 2 lần. Uống
trướcbữa ăn.
CHONG CHI ĐỊNH: Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 15
tuổi. Người đang sốt, đang chảy máu, huyết áp cao.

THẬN TRỌNG: Không có.
TÁCDỤNG PHY: Chua cóbáocáo.
BAO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30%, nơi khô ráo,
tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:
~ Đểxa tắmtay trẻ em.

~ Không dùng quá liều chỉ định.

~ Đọc kỹ hướng dảnsửdụng trước khi dùng.

~ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
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mg)
~ Phụtửchế,(Radi Acontilateralsproeparata) 3323mg-

+ Bột mịn dược liệu:
= Hoalsơn(R@đừyDioscoredepersimilE).............._ 56mg
~_ Sơn thù (frutus (mi.....................Ầ—-. 361
~_ Mẫu đơn bì (CortexPaeoniaesuffruticosae)_...__ S6mg
- Phytirché (RadixAconitilateralisproeparata)... 66,67mg
~_ (luế (ŒrtexGnnamoml).......................-----‹ 26,67mg
+ Tédugcvitaa0 01 vién nang
DANG BAO CHẾ:Viên nàng cứng. lo

fit

 

     

  
  

     
(ÔNG NĂNG: Ích thận khí, bổ mệnh môn hỏa.
GIÌĐỊNH: Mệnh môn hỏa suy, thận dương hưkém, đau lưng mỗi ,.220a2009 Nhuet i0 Ecsb rà  
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CÔNG THỨC BẢO CHẾ CH0 01 VIÊN NANG:

= 238mg cao kho duoc liêu tương đương;
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` tiênáang BẬT. VỊ - F

Ích thận khí, bổ mệnh môn hỏa.

CONG THUC BAO CHẾCH0 01 VIÊN NANG:
«_. 238mg œo khô dược liệu tương đương:
~__ Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) ........................................«-----s«eeseeeree

- —Hoaison (Radix Dioscoreae persimilis).
- Son this (Fructus Corni).
- Trach ta (Rhizoma Alismatis).

 

 

 

 

- — Phuclinh (Poria) 
- Mau don bi (CortexPaeoniae suffruticosae).

- Qué Cortex Ginnamomi).
- Phy tirché(Radix Aconiti lateralis praeparata) .......

+ Bot min dugcliéu:
- — Hoai son (Radix Dioscoreaepersimilis).

 

 

 

 

 - Son thi (Fructus Corni).
- Mau don bi (Cortex Paeoniae suffruticosae). 

~__ Phụ tử chế(RadiAconifi laterdlis prđepr0fđ)...................................----«-<s<<-s-esreeetereeeeereeye

- Qué (Cortex Cinnamomi).

+ Tadugc:
-  BotTalc (Talcum).

 

 

-  Magnesi stearat (Magnesiistearas) 

Natri benzoat (Natriibenzoas). 

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.
CONG NANG: Ích thận khí, bổ mệnh môn hỏa.

   

 

Séowastrndiy dein attu ta

800mg
344mg
344mg
300mg
300mg
244mg

73,33mg
33,33mg

56mg
56mg
56mg

66,67mg
26,67mg

5mg
2,5mg
2,5mg

CHỈ ĐỊNH: Mệnh môn hỏa suy, thận dương hư kém, đau lưng mỏi gối, phù thũng, nửa người dưới thường lạnh, đêm di tiểu nhiều;

hoặc hỏa hư.
LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần. Uống trước bữa ăn.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữcó thai và trẻ em dưới 15 tuổi. Người đang sốt, đang chảy máu, huyết áp cao.
THẬN TRỌNG: Không có.
TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.
QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: (ần đến ngaycơsở ytế để theo dõi vàxử trí.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo.
BAO QUAN: G nhiét 46 khéng qué 30°C, noi khô ráo, tránh ánh sáng.
KHUYẾN CÁO:

-_ Đểya tắm tay trẻ em.
-  Khéng ding qua liéuchỉđịnh.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thong tin xin hỏi ý kiến thấy thuốc.
Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

HẠN DÙNG: 36 tháng kểtừ ngày sản xuất.
TRÌNH BÀY:

-__ (Œai40viên nang, dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dán sử dụng.

~__ Hộp 10vỉx 10viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dán sử dụng.

TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS

     

       

       

  

 

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA €Thôngtưyếnkháchhàng:
26 Bis/ 1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam (0650).3743210

BT: 0650. 3743 210 eFax:0650. 3758 552 s Email: info@fito.vn Website: wwwfitowvn

VPKinhdoanh-Marketing:41 Hoang DuKhương,P. 12, Q. 10 - TP.HCM eDT:08. 38665416 e Fax08.3868 3094 e Email: hcm@fito.vn

Chỉ nhánhHàNội:64AnDương, QuậnTây Hồ - Hà Nội s ĐT:04.37169031/37170297 © Fax:04.38290118 e Email: hanol@fito.vn
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